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 XVI. RĂNG HÀM MẶT      

1  50 

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ 

thống ống tủy bằng Gutta percha 

nguội 

x x   x 

2  52 

Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ 

thống ống tủy bằng Gutta percha 

nguội có sử dụng trâm xoay cầm 

tay 

x x   x 

3  57 Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi x x x  x 

4  61 Điều trị tủy lại x x   x 

5  67 

Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement 

(GIC) kết hợp Composite 

x x   x 

6  68 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng Composite 
x x x  x 

7  70 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement 
x x x x x 

8  71 
Phục hồi cổ răng bằng 

Glasslonomer Cement 
x x x  x 

9  72 Phục hồi cổ răng bằng Composite x x x  x 

10  73 
Phục hồi thân răng có sử dụng pin 

ngà 
x x x  x 

11  77 

Phục hồi thân răng có sử dụng 

chốt chân răng bằng các vật liệu 

khác nhau 

x x   x 

12  78 Veneer Composite trực tiếp x x   x 

13  82 
Tẩy trắng răng tủy sống bằng 

máng thuốc 
x x x  x 
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14  83 
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng 

với thuốc chống ê buốt 
x x x  x 

15  137 Tháo cầu răng giả x x x  x 

16  138 Tháo chụp răng giả x x x  x 

17  203 Nhổ răng vĩnh viễn x x x  x 

18  206 Nhổ răng thừa x x x  x 

19  225 
Trám bít hố rãnh bằng nhựa 

Sealant 
x x x  x 

20  227 
Hàn răng không sang chấn với 

GlassIonomer Cement 
x x x x x 

21  231 Lấy tuỷ buồng răng sữa x x x  x 

22  232 Điều trị tuỷ răng sữa x x x  x 

23  233 
Điều trị đóng cuống răng bằng 

Canxi Hydroxit  
x x x  x 

24  234 
Điều trị đóng cuống răng bằng 

MTA 
x x x  x 

25  236 
Điều trị răng sữa sâu ngà phục 

hồi bằng GlassIonomer Cement 
x x x x x 

Tổng số 25 kỹ thuật./. 
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